Phụ lục 01:

MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - SIÊU THỊ

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	STT
	Tên dự án
	Điểm điểm
	Quy mô (ha)
	Kinh phí (trđ)
	Năm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	Trung tâm TM- Nhà phố Mũi Tàu
	Xã An Phước-Long Đức, huyện Long Thành
	37
	150.000
	2007
	Cty Cao su ĐN
	Đang lập hồ sơ

	2
	Trung tâm hội chợ triển lãm và hội nghị Quốc tế L/Thành
	Xã Long An, huyện Long Thành
	105
	59.265
	2007
	Bộ Thương mại
	Đang lập khái toán bồi thường

	3
	Trung tâm TM L/ Khánh (Intimex Mart)
	Phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh
	02
	80.000
	2006
	Cty Intimex
	Đang lập hồ sơ

	4
	Trung tâm TM dịch vụ phục vụ KCN Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc
	105 (05)
	100.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	5
	Trung tâm TM Thạnh Phú
	Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	150 (05)
	20.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	6
	Trung Tâm TM phục vụ KCN Nhơn Trạch
	Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	60
	100.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	7
	Trung tâm TM Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	16
	30.000
	2007
	Cty TNHH 1 TV Tín Nghĩa
	

	8
	Trung tâm TM phường Thống Nhất - Biên Hòa
	Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa
	2
	10.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	9
	Trung tâm TM và căn hộ cao cấp Trung Dũng
	Công viên Biên Hùng, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa
	150
	100.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	10
	Trung tâm TM Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	16
	10.000
	2006
	Cty TNHH Dịch vụ kinh doanh Tân Xuân
	Đang triển khai xây dựng

	11
	Trung tâm TM Dầu Giây
	Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
	27


	180.000
	2007
	Kêu gọi đầu tư
	

	12
	Trung tâm TM dịch vụ KCN Định Quán
	Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
	218 (05)
	100.000
	2008
	Cty TNHH 1TV Tín Nghĩa
	

	13
	Trung tâm TM dịch vụ KCN Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	50 
(05)
	50.000
	2008
	Cty TNHH 1TV Tín Nghĩa
	

	14
	Siêu thị Coop - Mart Biên Hòa
	Phường Tân Tiến - Biên Hòa
	1,2
	62.000
	2006
	Cty Cổ phần XNK Biên Hòa
	Văn phòng cũ BIHIMEX

	15
	Siêu thị Đồng Khởi
	Ngã 4 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp - Biên Hòa
	2
	30.000
	2008
	Kêu gọi đầu tư
	Cải tạo nâng cấp chợ Tân Hiệp

	16
	Siêu thị Long Thành
	Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành
	0,9


	15.000
	2008
	Kêu gọi đầu tư
	Thay thế chợ Long Thành


DANH SÁCH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, GIẢI TỎA - PHÂN KỲ THEO NĂM THỰC HIỆN

	S
T
T
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Mã
số 
(A)
	Phân
loại
chợ
	Hình thức thực hiện
	Tổng
diện 
tích 
(m2)
	Diện 
tích xây dựng 
(m2)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sửa 
chữa
nâng 
cấp
	Tháo 
dỡ
xây
dựng
 lại
	Xây
dựng
mới
	Di dời
	Giải tỏa
	
	
	

	 
	NĂM 2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Biên Hòa
	Khu phố 1, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa
	A1
	Loại 1
	 
	2006
	 
	 
	 
	10,069
	6,552
	Đang xây dựng

	2
	Chợ Sặt
	Khu phố 1, phường Tân Biên, TP Biên Hòa
	B1
	Loại 2
	 
	 
	 
	A2
	 
	3,000
	3,000
	Di dời 

	
	Chợ Sặt
	Khu phố 5A, phường Tân Biên, TP Biên Hòa
	A2
	Loại 1
	 
	 
	2006
	 
	 
	34,900
	 
	Chợ mã số B1di dời đến, Chợ loại 1

	3
	Chợ Hiệp Hòa
	Ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa
	B2
	Loại 3
	 
	 
	 
	A18
	 
	276
	196
	 

	
	Chợ Hiệp Hòa
	Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa
	A18
	Loại 3
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B2 di dời đến, Địa điểm cạnh trụ sở UBND Xã

	4
	Chợ Bình Hóa
	Ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa
	B5
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2006
	 
	 
	Chợ tự phát, vi phạm lộ giới

	5
	Chợ Kp 4- Tân Biên
	Khu phố 4, phường Tân Biên, TP Biên Hòa
	B9
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2006
	800
	 
	Chợ tự phát, vi phạm lộ giới

	6
	Chợ Kp 6- Tân Biên
	Khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa
	B10
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2006
	 
	 
	Chợ tự phát, vi phạm lộ giới

	7
	Chợ Dốc Sỏi
	Khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa
	B16
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2006
	 
	 
	Chợ tự phát, vi phạm lộ giới

	8
	Chợ Trà Cổ
	Xã Bình Minh, H.Trảng Bom
	A27
	Loại 2
	2006
	 
	 
	 
	 
	4,581
	2,658
	Đang tháo dỡ xây dựng lại

	9
	Chợ Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom
	A30
	Loại 2
	 
	2006
	 
	 
	 
	4,000
	2,800
	 

	10
	Chợ Khu công nghiệp
	ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom
	B26
	Loại 3
	 
	 
	 
	A32
	 
	 
	 
	Chợ tạm, di dời

	
	Chợ Khu công nghiệp
	Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom
	A32
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B26 di dời đến; Cty Liên doanh phát triển Khu CN Sông Mây
đầu tư, quản lý kinh doanh và khai thác chợ

	11
	Chợ Sông Mây
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom
	A
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Đang xin bổ sung mới năm 2006

	12
	Chợ Bờ Hồ
	Khu 4, thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom
	B27
	Loại 3
	 
	 
	 
	A33
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Bờ Hồ
	Thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom
	A33
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B27 di dời đến

	13
	Chợ Hưng Long
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom
	B28
	Loại 3
	 
	 
	 
	A34
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Hưng Long
	Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom
	A34
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	8,911
	 
	Chợ mã số B28 di dời đến

	14
	Chợ Hưng Thịnh
	Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom
	A35
	Loại 3
	 
	2006
	 
	 
	 
	2,200
	1,500
	Đang xây dựng mới; 

	15
	Chợ Cây Gáo
	Xã Cây Gáo, H.Trảng Bom
	A36
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,500
	375
	 

	16
	Chợ Sông Thao
	Xã Sông Thao, H.Trảng Bom
	A39
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	2,804
	448
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	17
	Chợ Giang Điền
	Xã Giang Điền, H.Trảng Bom
	A40
	Loại 3
	 
	2006
	 
	 
	 
	2,960
	500
	 

	18
	Chợ An Viễn
	Xã  An Viễn, H.Trảng Bom
	A41
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	1,000
	100
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	19
	Chợ Bàu Hàm
	Xã Bàu Hàm, H.Trảng Bom
	A44
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,296
	1,190
	 

	20
	Chợ Bàu Xéo
	Xã Tây Hòa, H.Trảng Bom
	B31
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2006
	 
	 
	Thuộc diện giải tỏa trắng

	21
	Chợ Dốc Mơ
	Ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất
	A46
	Loại 1
	2006
	 
	 
	 
	 
	3,694
	2,966
	Nâng cấp lên chợ loại 1

	22
	Chợ Dầu Giây
	Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất
	A47
	Loại 2
	2006
	 
	 
	 
	 
	5,679
	 
	Chuyên kinh doanh nông sản, trái cây

	23
	Chợ Nguyễn Huệ
	Ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, H.Thống Nhất
	B32
	Loại 3
	 
	 
	 
	A49
	 
	1,000
	 
	Đang lên dự án xây dựng lại (di dời)

	
	Chợ Nguyễn Huệ
	Ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, H.Thống Nhất
	A49
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	10,000
	 
	Nâng từ chợ loại 3 => chợ loại 2
Chợ mã số B32 di dời đến

	24
	Chợ Thanh Sơn
	Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, H.Thống Nhất
	A50
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	10,000
	 
	Chợ nông sản, trái cây

	25
	Chợ Võ Dõng
	Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất
	A52
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,950
	 
	 

	26
	Chợ Ấp 5- Lộ 25
	Ấp 5, xã Lộ 25, H.Thống Nhất
	A53
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa

	27
	Chợ Tân Lập
	Ấp 2, xã Lộ 25, H.Thống Nhất
	B33
	Loại 3
	 
	 
	 
	A54
	 
	 
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa (dời vào khu QH)

	
	Chợ Tân Lập
	Ấp 2, xã Lộ 25, H.Thống Nhất
	A54
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	5,000
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa
Chợ mã số B33 di dời đến

	28
	Chợ Hưng Lộc
	Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất
	A55
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 
	 

	29
	Chợ 9/4
	Ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất
	B34
	Loại 3
	 
	 
	 
	A56
	 
	3,000
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	
	Chợ 9/4 
	Ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất
	A56
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	5,000
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn
Chợ mã số B34 di dời đến

	30
	Chợ Cây Me
	Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất
	B35
	Loại 3
	 
	 
	 
	A57
	 
	942
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	
	Chợ Cây Me
	Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất
	A57
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	10,000
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn
Chợ mã số B35 di dời đến

	31
	Chợ Trần Hưng Đạo
	Ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất
	A58
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	32
	Chợ Phương Lâm
	QL 20, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, H.Tân Phú
	A60
	Loại 1
	 
	2006
	 
	 
	 
	9,688
	 
	Đang lập dự án xây dựng

	33
	Chợ thị trấn Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú
	A61
	Loại 1
	 
	 
	2006
	 
	 
	2,500
	 
	Đang lập dự án xây dựng

	34
	Chợ Đắc Lua
	Ấp 12, xã Đắc Lua, H.Tân Phú
	B39
	Loại 3
	 
	 
	 
	A67
	 
	 
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	
	Chợ Đắc Lua
	Xã Đắc Lua, H.Tân Phú
	A67
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	5,000
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn,
Chợ mã số B39 di dời đến

	35
	Chợ Thanh Sơn
	Xã Thanh Sơn, H.Tân Phú
	A71
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	36
	Chợ  142
	Km 142, Quốc lộ 20, xã Phú An, H.Tân Phú
	A72
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	4,434
	 
	Đã san lấp mặt bằng

	37
	Chợ thị trấn Định Quán
	QL 20, ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, H.Định Quán
	A77
	Loại 2
	2006
	 
	 
	 
	 
	30,327
	9,554
	 

	38
	Chợ Phú Tân (mới)
	Ấp 5, xã Phú Tân, H.Định Quán
	A
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Đang xin bổ sung mới năm 2006

	39
	Chợ 104- Phú Ngọc
	Ấp 2, xã Phú Ngọc, H.Định Quán
	B40
	Loại 3
	 
	 
	 
	A89
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ 104- Phú Ngọc
	Ấp 2, xã Phú Ngọc, H.Định Quán
	A89
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B40 di dời đến

	40
	Chợ Bến phà Thanh Sơn
	Ấp 1, xã Thanh Sơn, H.Định Quán
	B41
	Loại 3
	 
	 
	 
	A92
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Bến Phà Thanh Sơn
	Ấp 1, xã Thanh Sơn, H.Định Quán
	A92
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	8,126
	 
	Chợ mã số B41 di dời đến; Chợ Xã ĐBKK

	41
	Chợ Bến phà 107
	Ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, H.Định Quán
	A93
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	1,005
	 
	 

	42
	Chợ Thị xã Long Khánh
	Đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TX Long Khánh
	A95
	Loại 1
	 
	2006
	 
	 
	 
	33,883
	 
	Đang lên dự án xây dựng lại;

	43
	Chợ Xuân Thanh
	Phường Xuân Thanh, TX Long Khánh
	A96
	Loại 2
	2006
	 
	 
	 
	 
	3,856
	 
	Nâng từ chợ loại 3 =>2

	44
	Chợ Suối Tre
	Ấp Suối Tre, xã Suối Tre,TX Long Khánh
	B42
	Loại 3
	 
	 
	 
	A101
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Suối Tre
	Xã Suối Tre, TX Long Khánh
	A101
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B42 di dời đến

	45
	Chợ Hàng Gòn
	Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TX Long Khánh
	B44
	Loại 3
	 
	 
	 
	A103
	 
	825
	 
	Điểm họp chợ, xã đặc biệt khó khăn

	
	Chợ Hàng Gòn
	Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh
	A103
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	20,000
	 
	Chợ mã số B44 di dời đến; Chợ xã ĐBKK

	46
	Chợ Bình Lộc
	Ấp 1, xã Bình Lộc, TX Long Khánh
	A108
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	10,000
	 
	 

	47
	Chợ  Xuân Đà
	QL 1, ấp 3, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc
	A109
	Loại 2
	 
	2006
	 
	 
	 
	6,776
	 
	UBH đã phê duyệt đầu tư

	48
	Chợ thị trấn Vĩnh An
	ĐT 767, Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu
	A130
	Loại 2
	2006
	 
	 
	 
	 
	6,329
	 
	Chuyển giao HTX chợ năm 2006

	49
	Chợ  Vĩnh Tân
	Ấp 2, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu
	B47
	Loại 3
	 
	 
	 
	A131
	 
	1,600
	 
	Mở  rộng diện tích chợ

	
	Chợ Vĩnh Tân
	Xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu
	A131
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	8,314
	 
	Chợ mã số B47 di dời đến, 
nâng cấp lên chợ loại 2

	50
	Chợ Phú Lý
	Ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu
	A136
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	4,567
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa

	51
	Chợ Đại Phước
	ĐT 769, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch
	B50
	Loại 2
	 
	 
	 
	A140
	 
	1,116
	 
	Chợ vi phạm HLBVĐB

	
	Chợ Đại Phước
	ĐT 769, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch
	A140
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	1,116
	673
	Chợ mã số B50 di dời đến

	52
	Chợ Phước Khánh
	Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch
	A142
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,500
	652
	Hoạt động ổn định, Chợ xã vùng sâu vùng xa

	53
	Chợ Vĩnh Thanh
	Xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch
	B51
	Loại 3
	 
	 
	 
	A144
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Vĩnh Thanh
	Xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch
	A144
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	1,000
	400
	Chợ mã số B50 di dời đến
Khu dân cư Phú Thạnh-Vĩnh Thanh

	54
	Chợ ấp 1- Long Thọ
	Ấp 1, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch
	A145
	Loại 3
	 
	2006
	 
	 
	 
	1,000
	615
	Cty TNHH An Thạnh đầu tư, quản lý kinh doanh và khai thác chợ

	55
	Chợ ấp 3- Hiệp Phước
	Ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch
	B52
	Loại 3
	 
	 
	 
	A147
	 
	963
	752
	Chợ vi phạm HLBVĐB

	
	Chợ ấp 3- Hiệp Phước
	Ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch
	A147
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B52 di dời đến
Đến năm 2010 nâng cấp lên TTTM

	56
	Chợ Suối Nhát
	Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ
	B53
	Loại 2
	 
	 
	 
	 
	2006
	6,000
	 
	Chợ không đảm bảo VSMT, PCCC

	57
	Chợ Trung tâm Cẩm Mỹ
	Quốc lộ 56, xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ
	A153
	Loại 2
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Đề nghị nâng lên chợ loại 1

	58
	Chợ Bảo Bình
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ
	A154
	Loại 2
	 
	2006
	 
	 
	 
	5,960
	 
	 

	59
	Chợ Bể Bạc
	Xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ
	A156
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Chợ Láng Me
	Ấp Láng Me, xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ
	A157
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HTX Nông nghiệp dịch vụ Xuân Đông quản lý

	61
	Chợ ấp 1- Xuân Tây
	Ấp 1, Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ
	A159
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	3,283
	 
	HTX Nông nghiệp dịch vụ Xuân Tây quản lý

	62
	Chợ Xuân Bảo
	Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ
	A162
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	7,779
	 
	 

	63
	Chợ - Phố chợ Quản Thủ
	Thị trấn Long Thành, H.Long Thành
	A172
	Loại 1
	 
	 
	2006
	 
	 
	25,000
	 
	Đã phê duyệt chi tiết

	64
	Chợ Long Phú
	Ấp Long Phú, xã Phước Thái, H.Long Thành
	B54
	Loại 3
	 
	 
	 
	A175
	 
	1,000
	800
	 

	
	Chợ Long Phú
	Ấp Long Phú, xã Phước Thái, H.Long Thành
	A175
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	29,732
	 
	Chợ mã số B54 di dời đến

	65
	Chợ Bến Gỗ
	Ấp 2, xã An Hòa, H.Long Thành
	A176
	Loại 3
	2006
	 
	 
	 
	 
	1,000
	500
	Quy hoạch mở rộng đường, chuyển giao HTX 

	66
	Chợ Long Hưng 
	Ấp An Xuân, xã Long Hưng, H.Long Thành
	A177
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Chợ Tân Hiệp
	Ấp 6, xã Tân Hiệp, H.Long Thành
	B55
	Loại 3
	 
	 
	 
	A182
	 
	4,366
	900
	 

	
	Chợ Tân Hiệp 
	Ấp 6, xã Tân Hiệp, H.Long Thành
	A182
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B55 di dời đến

	68
	Chợ Bình Sơn
	Ấp 3, xã Bình  Sơn, H.Long Thành
	B57
	Loại 3
	 
	 
	 
	A184
	 
	10,000
	5,000
	 

	
	Chợ Bình Sơn
	Xã Bình Sơn, H.Long Thành
	A184
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B57 di dời đến

	69
	Chợ Phước Tân
	Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, H.Long Thành
	B58
	Loại 3
	 
	 
	 
	A190
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Phước Tân
	Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, H.Long Thành
	A190
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B58 di dời đến

	70
	Chợ ấp 1- Bàu Cạn
	Ấp 1, xã Bàu Cạn, H.Long Thành
	B59
	Loại 3
	 
	 
	 
	A191
	 
	800
	500
	 

	
	Chợ ấp 1- Bàu Cạn
	Ấp 1, xã Bàu Cạn, H.Long Thành
	A191
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	8,000
	 
	Chợ mã số B59 di dời đến, Chợ xã VSVX

	71
	Chợ Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành
	B60
	Loại 3
	 
	 
	 
	A193
	 
	2,915
	600
	 

	
	Chợ Cẩm Đường
	Xã Cẩm Đường, H.Long Thành
	A193
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B60 di dời đến

	72
	Chợ Suối Quýt
	Ấp Suốt Quýt, xã Cẩm Đường, H.Long Thành
	B61
	Loại 3
	 
	 
	 
	A194
	 
	4,633
	700
	 

	
	Chợ Suối Quýt
	Ấp Suốt Quýt, xã Cẩm Đường, H.Long Thành
	A194
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B61 di dời đến

	73
	Chợ Phước Hòa
	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, H.Long Thành
	B62
	Loại 3
	 
	 
	 
	A195
	 
	1,000
	900
	 

	
	Chợ Phước Hòa
	Xã Long Phước, H.Long Thành
	A195
	Loại 3
	 
	 
	2006
	 
	 
	6,800
	 
	Chợ mã số B62 di dời đến

	 
	CỘNG
	 
	 
	20
	10
	37
	26
	6
	 
	 
	47

	 
	NĂM 2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Chợ Tân Hạnh
	Xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa
	A20
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	600
	196
	Chợ mã số B4 di dời đến

	75
	Chợ Trường An
	Xã Thanh Bình, H.Trảng Bom
	A45
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	2,300
	 
	Hoạt động ổn định

	76
	Chợ chiều Bàu Hàm 2
	Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất
	B36
	Loại 3
	 
	 
	 
	A59
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ chiều Bàu Hàm 2
	Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất
	A59
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	8,000
	 
	Chợ mã số B36 di dời đến

	77
	Chợ Trà Cổ
	Khóm 7, khu 5, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú
	B37
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2007
	5,796
	 
	 

	78
	Chợ Phú Điền
	Ấp 3, xã Phú Điền, H.Tân Phú
	A62
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	7,873
	 
	Đang lập dự toán và kêu gọi đầu tư  
(điều chỉnh vị trí cùng lô đất)

	79
	Chợ Núi Tượng
	Ấp 4, xã Núi Tượng, H.Tân Phú
	A68
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	2,000
	 
	 

	80
	Chợ Tà Lài
	Xã Tà Lài, H.Tân Phú
	A70
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	8,000
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	81
	Chợ 102- La Ngà
	Ấp 1, xã La Ngà, H.Định Quán
	A87
	Loại 2
	 
	 
	2007
	 
	 
	10,149
	10,149
	Đề nghị nâng lên chợ loại 1

	82
	Chợ 105 - Phú Ngọc
	Ấp 2, xã Phú Ngọc, H.Định Quán
	A90
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	5,534
	5,534
	 

	83
	Chợ Bảo Vinh
	Ấp Bảo Vinh, xã Bảo Vinh,TX Long Khánh
	A98
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	835
	 
	 

	84
	Chợ Xuân Tân
	Ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân,TX Long Khánh
	A97
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	1,995
	 
	Chuyển giao HTX năm 2006

	85
	Chợ Ấp 2- Xuân Tâm
	Ấp 2, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc
	A110
	Loại 2
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Chợ Ấp 2- Xuân Hưng
	Ấp 2, xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc
	A111
	Loại 2
	2007
	 
	 
	 
	 
	6,658
	 
	Đang triển khai xây dựng mới

	87
	Chợ Xuân Thọ
	Ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc
	A112
	Loại 2
	2007
	 
	 
	 
	 
	3,660
	 
	 

	88
	Chợ Suối Cát
	Ấp Suốt Cát 1, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc
	A113
	Loại 2
	2007
	 
	 
	 
	 
	4,644
	 
	 

	89
	Chợ Bảo Hòa
	QL 1, ấp Hoà Hợp, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc
	A114
	Loại 2
	2007
	 
	 
	 
	 
	3,014
	2,740
	Chuyển giao HTX năm 2006

	90
	Chợ Gia Ray
	Ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc
	A115
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	2,708
	 
	Chuyển giao HTX năm 2006

	91
	Chợ Xuân Lộc
	Số 1, khu 4, thị trấn Gia Ray, H.Xuân Lộc
	A116
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	3,355
	1,484
	Hoạt động ổn định

	92
	Chợ Bình Hòa
	Số 14, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc
	A118
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	1,449
	 
	Hoạt động ổn định

	93
	Chợ Lang Minh
	Xã Lang Minh, H.Xuân Lộc
	A120
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	4,308
	 
	 

	94
	Chợ Tân Hữu
	Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, H.Xuân Lộc
	A121
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	3,293
	2,993
	 

	95
	Chợ Xuân Bắc
	Ấp 2B, xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc
	A123
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	5,004
	5,000
	Hoạt động ổn định

	96
	Chợ Bảo Định
	Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, H.Xuân Lộc
	B46
	Loại 3
	 
	 
	 
	A125
	 
	970
	 
	 

	
	Chợ Bảo Định
	QL 1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, H.Xuân Lộc
	A125
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B46 di dời đến

	97
	Chợ Suối Cao
	Ấp Giá Tỵ, xã Suối Cao, H.Xuân Lộc
	A126
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	98
	Chợ Mã Vôi
	QL 1, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc
	A127
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	Chợ trái cây

	99
	Chợ Phước Thiền
	Ấp Trầu, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch
	A141
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	1,500
	486
	Hoạt động ổn định

	100
	Chợ Phú Thạnh
	Ấp 1, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch
	A143
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	600
	600
	Hoạt động ổn định

	101
	Chợ Phú Đông
	Xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch
	A149
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	500
	350
	 

	102
	Chợ Xuân Mỹ
	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ
	A155
	Loại 2
	 
	2007
	 
	 
	 
	11,036
	 
	 

	103
	Chợ ấp 10 - Xuân Tây
	Ấp 10, xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ
	A160
	Loại 3
	 
	2007
	 
	 
	 
	1,000
	 
	 

	104
	Chợ ấp 1 - Xuân Đường
	Ấp 1, xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ
	A163
	Loại 3
	 
	2007
	 
	 
	 
	250
	 
	 

	105
	Chợ Nhân Nghĩa
	Ấp 3, xã Nhân Nghĩa, H.Cẩm Mỹ
	A169
	Loại 3
	2007
	 
	 
	 
	 
	2,484
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn
Đã chuyển giao HTX Nhân Nghĩa quản lý

	106
	Chợ Long Giao
	Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ
	A171
	Loại 3
	 
	2007
	 
	 
	 
	660
	 
	 

	107
	Chợ trái cây Long Đức
	Xã Long Đức, H.Long Thành
	A178
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Chợ Tam Phước
	Xã Tam Phước, H.Long Thành
	A181
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Chợ An Viễng
	Ấp An Viễng, xã Bình An, H.Long Thành
	B56
	Loại 3
	 
	 
	 
	A183
	 
	6,000
	600
	 

	
	Chợ An Viễng
	Ấp An Viễng, xã Bình An, H.Long Thành
	A183
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B56 di dời đến

	110
	Chợ Long An
	Ấp 4, xã Long An, H.Long Thành
	A185
	Loại 3
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Chợ chiều Cầu Xéo
	Tổ 16, thị trấn Long Thành, H.Long Thành
	B63
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2007
	3,000
	800
	Vi phạm lộ giới ĐT 769 (25A)

	 
	CỘNG
	 
	 
	18
	4
	14
	3
	2
	 
	 
	 

	 
	NĂM 2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	Chợ A42
	Khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa
	B18
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2008
	 
	 
	Chợ tự phát

	113
	Chợ Cây Điệp
	Ấp Tân Lập, xã  Cây Gáo, H.Trảng Bom
	B29
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2008
	1,000
	 
	Thuộc diện giải tỏa trắng

	114
	Chợ nhỏ Tân Bắc
	Xã Bình Minh, H.Trảng Bom
	B30
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2008
	311
	 
	Thuộc diện giải tỏa trắng

	115
	Chợ Phú Thanh
	Xã Phú Thanh (ấp Bàu Mây), H.Tân Phú
	A75
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	1,100
	 
	Xã CNH-HĐH

	116
	Chợ Gia Canh (thị trấn)
	Ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, H.Định Quán
	A78
	Loại 3
	2008
	 
	 
	 
	 
	1,978
	1,130
	 

	117
	Chợ chiều Túc Trưng
	Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng, H.Định Quán
	A84
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	2008
	20,766
	18,613
	 

	118
	Chợ Xuân Lập
	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập,TX Long Khánh
	B43
	Loại 3
	 
	 
	 
	A102
	 
	6,933
	 
	 

	
	Chợ Xuân Lập
	Xã Xuân Lập, TX Long Khánh
	A102
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B43 di dời đến

	119
	Chợ Bàu  Sen
	Xã Bàu  Sen, TX Long Khánh
	A104
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Chợ Phú Bình
	Phường Phú Bình, TX Long Khánh
	A106
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	Chợ Xuân Hòa
	Phường Xuân Hòa, TX Long Khánh
	A107
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Chợ Thọ Lộc
	Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc
	A119
	Loại 3
	2008
	 
	 
	 
	 
	2,540
	 
	 

	123
	Chợ ấp Tam Hiệp
	Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc
	A124
	Loại 3
	2008
	 
	 
	 
	 
	1,725
	1,500
	 

	124
	Chợ Phước An
	Ấp Bà Trường, xã Phước An, H.Nhơn Trạch
	A151
	Loại 3
	2008
	 
	 
	 
	 
	525
	450
	 

	125
	Chợ Cọ Dầu
	Xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ
	A158
	Loại 3
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Chợ Nam Hà
	Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ
	A161
	Loại 3
	 
	2008
	 
	 
	 
	4,867
	 
	 

	127
	Chợ ấp 3 - Thừa Đức
	Ấp 3, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ
	A165
	Loại 3
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Chợ Sông Nhạn
	Ấp 61, xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ
	A170
	Loại 3
	 
	2008
	 
	 
	 
	750
	 
	Chợ xã đặc biệt khó khăn

	129
	Chợ Lộc An
	Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, H.Long Thành
	A179
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Chợ Tam An
	Xã Tam An, H.Long Thành
	A180
	Loại 3
	 
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG
	 
	 
	4
	4
	8
	1
	4
	 
	 
	 

	 
	NĂM 2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Chợ Phú Trung
	Xã Phú Trung, H.Tân Phú
	A74
	Loại 3
	 
	 
	2009
	 
	 
	6,000
	 
	 

	132
	Chợ Bầu Trâm
	Xã Bầu Trâm, TX Long Khánh
	A105
	Loại 3
	 
	 
	2009
	 
	 
	4,984
	 
	 

	133
	Chợ Trảng Táo
	Xã Xuân Tân, H.Xuân Lộc
	A128
	Loại 3
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Chợ ấp 2 - Xuân Đường
	Ấp 2, xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ
	A164
	Loại 3
	 
	2009
	 
	 
	 
	100
	 
	 

	135
	Chợ ấp 6 - Phước Bình
	Ấp 6, xã Phước Bình, H.Long Thành
	A187
	Loại 3
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG 
	 
	 
	0
	1
	4
	0
	0
	 
	 
	 

	 
	NĂM 2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	Chợ Tam Hòa
	Khu phố 1, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa
	A3
	Loại 2
	2010
	 
	 
	 
	 
	4,520
	2,257
	HTX Thanh Niên đang quản lý

	137
	Chợ Long Bình Tân
	Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa
	A6
	Loại 2
	2010
	 
	 
	 
	 
	3,628
	3,321
	HTX Tân Long đang quản lý

	138
	Chợ Kp 5- Bửu Long
	Khu phố 5, phường Bửu Long, TP Biên Hòa
	B11
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	135
	100
	 

	139
	Chợ Bửu Long (mới)
	Khu phố 1, phường Bửu Long, TP Biên Hòa
	A10
	Loại 2
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Dự án Khu dân cư Bửu Long

	140
	Chợ An Bình (mới)
	Khu phố 1, phường  An Bình, TP Biên Hòa
	A11
	Loại 2
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Dự án Khu dân cư An Bình

	141
	Chợ Kp 7- Tân Biên
	Khu phố 7, phường Tân Biên, TP Biên Hòa
	A15
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	Chợ Kp 3- Bửu Long
	Khu phố 3, phường Bửu Long, TP Biên Hòa
	A16
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	220
	220
	Chợ Kp 5 sẽ dời về chợ Kp3 khi xây dựng xong

	143
	Chợ Tân Vạn 
	Khu phố 3, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa
	B3
	Loại 3
	 
	 
	 
	A19
	 
	429
	300
	 

	
	Chợ Tân Vạn (mới)
	Phường Tân Vạn, TP Biên Hòa
	A19
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B3 di dời đến

	144
	Chợ Kp 7- Long Bình
	Khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa
	B12
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	 
	 
	 

	145
	Chợ Kp 4, Kp 5- Long Bình
	Khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa
	A22
	Loại 3
	 
	 
	 
	A22
	 
	 
	 
	Chợ mã số B14 di dời đến (T 67+68 )

	146
	Chợ Long Bình
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa
	A21
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B13 di dời đến

	
	Chợ Kp 2- Long Bình
	Khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa
	B13
	Loại 3
	 
	 
	 
	A21
	 
	 
	 
	Chợ tự phát, vi phạm lộ giới

	147
	Chợ Trảng Dài
	Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa
	A23
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B15 di dời đến

	148
	Chợ Hãng Dầu
	Khu phố 2, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa
	A24
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	155
	155
	Chợ mã số B21 di dời đến (Thửa 119*26)
HTX TMDV Lam Sơn đang quản lý

	149
	Chợ số 6- Hố Nai
	Khu phố 4, phường Hố Nai, TP Biên Hòa
	B23
	Loại 3
	 
	 
	 
	A25
	 
	1,873
	 
	 

	
	Chợ số 6- Hố Nai
	Khu phố 5, phường Hố Nai, TP Biên Hòa
	A25
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	1,873
	 
	Chợ mã số B23 di dời đến (từ Kp4 -->Kp 5)

	150
	Chợ Hội Am
	Khu phố 9, phường Hố Nai, TP Biên Hòa
	B22
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	 
	 
	Chợ tự phát

	151
	Chợ Thống Nhất
	Khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa
	B24
	Loại 3
	 
	 
	 
	A26
	 
	 
	 
	 

	
	Chợ Thống Nhất
	Phường Thống Nhất (Kp 7), TP Biên Hòa
	A26
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B24 di dời đến

	152
	Chợ Bình Đa
	Khu phố 3, phường Bình Đa, TP Biên Hòa
	B6
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	600
	600
	Chợ tạm

	153
	Chợ Hòa Bình
	Khu phố 6, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa
	B7
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	 
	 
	Chợ tự phát

	154
	Chợ Thánh Tâm
	Khu phố 1, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa
	B8
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	177
	100
	Chợ tự phát

	155
	Chợ Kỷ Niệm
	Khu phố 3, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa
	B19
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	950
	 
	Chợ tạm

	156
	Chợ Lò Bò
	Khu phố 3, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa
	B20
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	 
	 
	Chợ tự phát

	157
	Chợ Cây Chàm
	Khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa
	B25
	Loại 3
	 
	 
	 
	 
	2010
	750
	 
	Chợ tạm

	158
	Chợ Phú Thịnh
	Xã Phú Thịnh, H.Tân Phú
	A73
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	5,800
	 
	 

	159
	Chợ Suối Nho
	Ấp Chợ, xã Suối Nho, H.Định Quán
	A80
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	5,238
	4,153
	Chuyển giao HTX năm 2006

	160
	Chợ Phú Túc
	Ấp Chợ, xã Phú Túc, H.Định Quán
	A82
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	4,277
	3,459
	Hoạt động ổn định

	161
	Chợ Phú Vinh
	Xã Phú Vinh, H.Định Quán
	A83
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	5,221
	3,685
	Đã xây dựng xong 2004, chưa hoạt động

	162
	Chợ Phú Hòa
	Ấp 3, xã Phú Hòa, H.Định Quán
	A85
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	4,749
	4,031
	Hoạt động ổn định

	163
	Chợ Phú Cường
	Ấp Phú Tân, xã Phú Cường, H.Định Quán
	A86
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	3,990
	3,545
	Hoạt động ổn định

	164
	Chợ Vĩnh An- La Ngà
	Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, H.Định Quán
	A88
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	1,503
	975
	Hoạt động ổn định

	165
	Chợ Lâm Trường III
	Ấp 7, xã Thanh Sơn, H.Định Quán
	A91
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chợ xã ĐBKK

	166
	Chợ Ngã ba 107
	Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, H.Định Quán
	A94
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	1,204
	1,204
	 

	167
	Chợ Thạnh Phú
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu
	A132
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	2,300
	 
	Giới thiệu XN Bến xe Biên Hòa đầu tư

	168
	Chợ Hiếu Liêm
	Ấp 3, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu
	A133
	Loại 3
	2010
	 
	 
	 
	 
	2,500
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa
Chuyển giao HTX chợ năm 2006

	169
	Chợ Mã Đà
	Ấp 1, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu
	A134
	Loại 3
	 
	2010
	 
	 
	 
	2,500
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa

	170
	Chợ Trị An
	Ấp 1, xã Trị An, H.Vĩnh Cửu
	A135
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	1,000
	 
	Hiện tại là điểm họp chợ, chợ xã VSVX;

	171
	Chợ Thiện Tân
	Ấp 6-7, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu
	A137
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	Chợ Đại An- Tân An
	Xã Tân An, H.Vĩnh Cửu
	B48
	Loại 3
	 
	 
	 
	A138
	 
	5,000
	 
	Điểm họp chợ

	
	Chợ Tân An
	Ấp 2, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu
	A138
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ mã số B48, B49 di dời đến

	
	Chợ Rạch Đông
	Xã Tân An, H.Vĩnh Cửu
	B49
	Loại 3
	 
	 
	 
	A138
	 
	5,000
	 
	Điểm họp chợ

	173
	Chợ ấp 4 - Thừa Đức
	Ấp 4, Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ
	A166
	Loại 3
	 
	2010
	 
	 
	 
	100
	 
	 

	174
	Chợ Xuân Quế
	Ấp 2, xã Xuân Quế, H.Cẩm Mỹ
	A167
	Loại 3
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	Chợ Lâm San
	Ấp 1, xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ
	A168
	Loại 3
	 
	2010
	 
	 
	 
	1,600
	 
	 

	176
	Chợ ấp 6 - Bàu Cạn
	Ấp 6, xã Bàu Cạn, H.Long Thành
	A192
	Loại 3
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	Chợ xã vùng sâu vùng xa

	 
	CỘNG
	 
	 
	9
	4
	18
	7
	9
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	51
	23
	81
	37
	21
	 
	 
	 


	Phụ lục 03:
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG TRÌNH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU

(Giai đoạn 2006 - 2010 theo Quy hoạch tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND

ngày 27/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	ĐỊA BÀN
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Cộng

	1
	Biên Hòa
	4
	6
	2
	2
	2
	16

	2
	Thống Nhất
	 
	2
	1
	1
	3
	7

	3
	Trảng Bom
	2
	3
	3
	2
	2
	12

	4
	Long Thành
	5
	5
	5
	4
	3
	22

	5
	Định Quán
	1
	3
	3
	3
	3
	13

	6
	Cẩm Mỹ
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	7
	Vĩnh Cửu
	3
	3
	3
	5
	5
	19

	8
	Tân Phú
	3
	3
	4
	4
	3
	17

	9
	Nhơn Trạch
	3
	3
	4
	5
	6
	21

	10
	Xuân Lộc
	2
	2
	2
	3
	3
	12

	11
	Long Khánh
	2
	2
	2
	3
	3
	12

	 
	Cộng
	26
	33
	30
	33
	34
	156


Phụ lục 04:
DỰ ÁN DU LỊCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

(Theo Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên dự án
	Đơn vị đầu tư
	Địa điểm
	Diện tích

	1
	Khu du lịch Suối Mơ
	Cty TNHH Phú Lạc
	Xã Trà Cổ, huyện Định Quán
	2 – 3 ha

	2
	Khu đô thị và du lịch
	Cty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC)
	Cù lao Ông Cồn, huyện Nhơn Trạch
	550 ha

	3
	Khu du lịch sinh thái
	Cty TNHH Lưu Truyền
	Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	40 ha

	4
	Khu du lịch sinh thái
	Cty Cổ phần Đồng Nai (CODONA)
	Xã Bắc Sơn, Bình Minh, huyện Trảng Bom
	60 ha

	5
	Khu nhà vườn sinh thái
	HTX Long Hưng
	Xã Long Hưng, huyện Long Thành
	50 ha

	6
	Đầu tư dự án khu du lịch sinh thái
	Cty Dệt Phong Phú
	P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
	19 ha

	7
	Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nuôi bảo tồn động vật hoang dã phục vụ du lịch
	Cty Cổ phần Sơn Tiên
	Xã An Hòa, huyện Long Thành
	250 ha

	8
	Xây dựng trang trại VAC và du lịch sinh thái
	Cty TNHH Dịch vụ Thiên Lộc
	Xã Tam An, huyện Long Thành
	15 ha

	9
	Khu du lịch sinh thái Hương Tràm
	Cty Hoàng Vân 1
	Xã Phước Thái, huyện Long Thành
	7 ha

	10
	Đầu tư khu du lịch vui chơi giải trí
	Cty Cổ phần Tràng An (Cty TNHH sản xuất thương mại thời trang Thắng Lợi)
	Xã Tam Phước, huyện Long Thành
	50 ha

	11
	Đầu tư khu du lịch sinh thái
	Cty TNHH Câu lạc bộ Xanh
	Xã Long Tân – Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	250 ha

	12
	Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, trồng rừng, cây công nghiệp và cây ăn trái
	Cty Thương mại, dịch vụ Hoàn Mỹ
	Hồ Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú
	9.000 m2

	13
	Khu du lịch sinh thái và nuôi thả động vật hoang dã
	Cty Cổ phần Đồng Nai (CODONA)
	Xã Bình Minh, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	45 ha

(g.đoạn1

	14
	Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi thả động vật hoang dã
	Cty Phú An
	Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
	60 ha

	15
	Khu vui chơi giải trí thể thao
	DNTN Long Kim
	Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	19.016 m2

	16
	Mở rộng Câu lạc bộ golf Long Thành
	Cty Cổ phần May xây dựng Huy Hoàng
	Xã Phước Tân, huyện Long Thành
	140 ha

	17
	Khu nhà ở cao cấp cho thuê kết hợp phát triển du lịch
	Cty Tín Nghĩa
	P.Tân Vạn, Tp.Biên Hòa
	20 ha

	18
	Khu nhà hàng khách sạn
	Cty Tín Nghĩa
	P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa
	1,5 ha

	19
	Mở rộng khách sạn Hòa Bình
	Cty Du lịch Đồng Nai
	P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa
	2739 m2

	20
	Kinh doanh khách sạn
	DNTN Hà Trinh
	P.Long Bình, Tp.Biên Hòa
	1.102,9 m2

	21
	Khu nhà nghỉ, nhà hàng
	Cty TNHH DVTM Tân Thắng
	Xã Long Phước, huyện Long Thành
	5.791 m2

	22
	Các dự án du lịch sinh thái, khách sạn cao cấp khác theo quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Tp.Biên Hòa
	
	
	


Phụ lục 05:
CHƯƠNG TRÌNH 

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH THỜI KỲ 2006 - 2010

	Thời gian
	Danh mục 

	2006
	- Tổ chức 07 cuộc hội chợ triển lãm với các chủ đề: Hàng tiêu dùng Xuân, An toàn vệ sinh thực phẩm, Đồ gỗ và trang trí nội thất, Kỷ niệm doanh nhân, Thực phẩm Thời trang, Công nghệ thông tin, Thầu phụ công nghiệp.

	
	- Tổ chức hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia 09 cuộc triển lãm ngoài tỉnh liên quan đến quảng bá du lịch, phát triển đồ gỗ, sản phẩm thủ công và sản phẩm nông nghiệp.

	
	 - Tổ chức hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Đức kết hợp với khảo sát thị trường

	
	- Tổ chức 06 cuộc hội thảo và 06 lần tập huấn đào tạo kỹ năng kiến thức phục vụ cho việc hội nhập kinh tế.

	
	 - Xin chủ trương, lập dự án đầu tư Trung tâm HCTL tỉnh ĐN

	
	 - Xin chủ trương, lập dự án đầu tư Showroom tỉnh ĐN

	
	 - Xúc tiến thành lập hiệp hội các DN Du lịch ĐN

	
	 - Hệ thống danh mục các dự án,  mời gọi đầu tư Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh. 

	2007
	 - Tổ chức 08 cuộc HCTL tại Tp Biên Hòa với các chủ đề: Festival Xuân, Hàng công nghiệp, Công nghệp thông tin, Thực phẩm - Thời trang, Tiện nghi phục vụ cuộc sống, Doanh nhân

	
	 - Hỗ trợ cho 03 Hiệp hội: Gốm, Gỗ, Du lịch tham gia 06 cuộc triển lãm ngoài tỉnh.

	
	 - Hỗ trợ cho 07 doanh nghiệp tham gia HCTL tại thị trường EU

	
	 - Hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường nước ngoài

	
	 - Tổ chức 05 hội thảo liên quan đến phát triển mặt hàng lợi thế trên địa bàn và thị trường xuất khẩu chủ yếu

	
	 - Tổ chức 05 lần tập huấn kiến thức phục vụ cho hội nhập kinh tế

	
	 - Lập dự án đầu tư khu hội chợ triển lãm của tỉnh

	
	 - Triển khai dự án đầu tư Showroom của tỉnh

	
	 - Phối hợp Bộ Thương mại triển khai sàn giao dịch TMĐT

	
	 - Kết nối 1 số điểm du lịch Đồng Nai vào tour du lịch các tỉnh trong vùng KTTĐ

	
	 - Mời gọi đầu tư vào 03 Trung tâm Thương mại - Siêu thị trên địa bàn

	2008
	 - Tổ chức 08 cuộc HCTL tại Tp Biên Hòa

	
	 - Hỗ trợ cho 04 Hiệp hội tham gia triển lãm ngoài tỉnh

	
	 - Hỗ trợ cho 04 Hiệp hội tổ chức gian hàng HCTL tại nước ngoài kết hợp khảo sát thị trường

	
	 - Tổ chức 05 cuộc hội thảo

	
	- Chuyển Showroom sang hoạt động theo hình thức thu phí trưng bày sản phẩm từ khách hàng

	
	- Thúc đẩy phát triển website kinh doanh lên mức 80% doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, phát triển phương thức kinh doanh B2B qua cổng thương mại điện tử

	
	- Triển khai các giải pháp mời gọi đầu tư tuyến điểm du lịch tổ chức tours du lịch phóng viên

	2009
	- Tổ chức 08 cuộc HCTL tại Tp Biên Hòa

	
	- Tổ chức 04 cuộc HCTL tại thị xã Long Khánh và một số huyện

	
	 - Tổ chức 03 khóa huấn luyện về marketing cho doanh nghiệp theo hình thức thu một phần chi phí

	
	- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu

	
	- Phát triển các hoạt động môi giới thương mại giúp cho các bên qua phương tiện công nghệ thông tin

	
	- Triển khai các biện pháp thu hút doanh nghiệp tham gia vào sàn giao dịch TMĐT

	
	- Phổ biến các thông tin du lịch lên các ấn phẩm du lịch Quốc tế

	2010
	- Phát triển dịch vụ kinh doanh khu hội chợ triển lãm tỉnh

	
	- Chuyển hoạt động quản lý showroom sang hình thức hạch toán kinh doanh 

	
	- Tổ chức các chương trình hội thảo và đào tạo kiến thức theo hình thức thu phí

	
	- Thực hiện dịch vụ môi giới kinh doanh và dịch vụ thương hiệu doanh nghiệp 

	
	- Hoàn thiện các giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT


